
BỘ Y TẾ       
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI       

         

Biểu mẫu 23 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu  

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 

      Đơn vị tính: người 
 
 

STT Bộ môn Tổng số 

Học hàm, học vị 

GS PGS 
TSKH, 

 tiến sĩ 
Thạc sĩ 

Chuyên 

khoa Y 

cấp I và 

II 

Đại học Khác 

  
1 

2 

(3+4+5+6+7+8+9) 
3 4 5 6 7 8 9 

  Tổng số 201 3 22 45 101 1 30 0  

1 Bào chế 19  2 5 7  3  

2 Công nghiệp dược 19  2 5 10  2  

3 Dược học cổ truyền 7  2 3 2    

4 Dược lâm sàng 12   4 8 1    

5 Dược liệu 11  4 3 3  1   

6 Dược lực 12  2 3 5  2   

7 Giáo dục thể chất 3      3   

8 Hoá Dược 9 1 1 4 2  1   

9 BM Hoá Đại cương vô cơ 7   2 5     

10 BM Hoá Hữu cơ 7  1 2 3  1   



STT Bộ môn Tổng số 

Học hàm, học vị 

GS PGS 
TSKH, 

 tiến sĩ 
Thạc sĩ 

Chuyên 

khoa Y 

cấp I và 

II 

Đại học Khác 

  
1 

2 

(3+4+5+6+7+8+9) 
3 4 5 6 7 8 9 

11 BM Hoá Phân tích và độc chất 17 1 3 2 9  2   

12 BM Hoá sinh 11  2 3 5  1   

13 BM Mác - Lênin 5   1 4     

14 BM Ngoại ngữ 6    3  3   

15 BM Quản lý và kinh tế dược 17 1 1 3 9  3   

16 BM Thực vật 5  1 1 2  1   

17 BM Toán - tin 7    6  1   

18 BM Vật lý – Hóa lý 10   1 8  1   

19 BM Vi sinh - sinh học 8  1 3 4     

20 BM Y học cơ sở 7    6  1   

21 BM Giáo dục quốc phòng 4      4   

 


